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Bài 23: THỰC HÀNH: MỔ VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG 
I. MỤC TIÊU:

Sau khi học xong bài này, HS có khả năng:

1. Kiến thức: 

- Quan sát, nhận biết cấu tạo ngoài của tôm sông.

- Mổ và quan sát cấu tạo mang, nhận biết gốc chân ngực và các lá mang.

- Nhận biết một số nội quan của tôm như: hệ tiêu hóa, hệ thần kinh.

- Tường trình kết quả thực hành bằng cách tập chú thích vào hình câm SGK.  

2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng mổ động vật không xương sống.

- Kỹ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ:

- Hình thành thế giới quan duy vật biện chứng về sự thống nhất giữa cấu tạo các bộ phận cơ thể tôm và chức năng của chúng. 

- Giáo dục thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ khi thực hành.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Mẫu vật: Tôm sông còn sống (mỗi nhóm 1 con).

- Dụng cụ: Chậu mổ, bộ đồ mổ, đinh ghim, lúp tay, nước sạch, khăn lau, chậu rửa. 

- Tranh vẽ: Tranh màu về cấu tạo ngoài, cấu tạo trong của tôm.

- Mô hình tôm (nếu có).

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc bài trước ở nhà.

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

- Phương pháp trực quan

- Phương pháp thực hành

- Phương pháp dùng lời

- Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới: THỰC HÀNH: MỔ VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG 
3.1: Mở bài 

3.2: Hoạt động chính:

* GV dặn dò HS giữ trật tự, giữ vệ sinh khi thực hành, cuối gời nộp bảng tường trình.

* GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh, phân phát dụng cụ, mẫu vật cho các nhóm.

* GV hướng dẫn thao tác thực hành, hướng dẫn nội dung quan sát.

Hoạt động 1: Mổ và quan sát mang tôm  

Mục tiêu: Xác định được vị trí, cấu tạo của mang tôm  

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- GV nhắc nhở các nhóm phân công nhiệm vụ: HS mổ, HS hổ trợ mổ, HS viết báo cáo, quan sát.

- Hướng dẫn cách mổ như ở hình 23.1 SGk tr.77.

- Yêu cầu HS thảo luận rút ra ý nghĩa đặc điểm lá mang với chức năng hô hấp, chú thích vào hình vẽ 23.1 A, B.

   Đáp án: 

1. Lá mang 

2. Cấu tạo hình lông chim của lá mang 

3. Bó cơ 

4. Đốt gốc chân ngực
	- Nhóm HS phân công nhiệm vụ

- Tiến hành mổ, quan sát mang tôm.

- Thảo luận nhóm, chú thích hình vẽ, hoàn thành bảng ý nghĩa đặc điểm lá mang trong báo cáo thu hoạch.


Kết luận: Nội dung bảng Ý nghĩa đặc điểm của lá mang.

Ý nghĩa đặc điểm các lá mang

	Đặc điểm lá mang
	Ý nghĩa

	· Bám vào gốc chân ngực

· Thành búi mang mỏng

· Có lông phủ
	· Tạo dòng nước đem theo ôxi

· Trao đổi khí dễ dàng

· Tạo dòng nước.


Hoạt động 2: Mổ và quan sát cấu tạo trong    
Mục tiêu: Nhận biết cấu tạo 2 cơ quan: tiêu hóa và thần kinh 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Hướng dẫn HS mổ như ở hình 23.2 SGK tr.78

- Yêu cầu HS quan sát hệ tiêu hóa tôm, đối chiếu và chú thích vào hình 23.3B SGK tr.78

Đáp án hình 23.3B: 3. dạ dày, 4. tuyến gan, 6. ruột.

- Sau khi quan sát hệ tiêu hóa, GV hướng dẫn HS nhẹ nhàng và cẩn thận gỡ bỏ toàn bộ hệ tiêu hóa và các bó cơ trong phần đầu ngực và phần bụng để thấy cơ quan thần kinh hiện ra. HS có thể ghim ngửa tôm trên chậu mổ, qua tấm bụng trong suốt cũng có thể thấy được hệ thần kinh của tôm

- Yêu cầu HS quan sát hệ thần kinh tôm, đối chiếu và chú thích vào hình 23.3C SGK tr.78

Đáp án hình 23.3C: 1. hạch não; 2. vòng thần kinh hầu; 5. chuỗi hạch thần kinh ngực; 7. chuỗi hạch thần kinh bụng 
	- Tiến hành mổ theo nhóm

- Quan sát hệ tiêu hóa tôm, đối chiếu và chú thích vào hình 23.3B SGK tr.78 trong báo cáo thu hoạch

- HS lắng nghe và tiến hành theo hướng dẫn

- Quan sát hệ thần kinh tôm, đối chiếu và chú thích vào hình 23.3C SGK tr.78 trong báo cáo thu hoạch


IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: 

- Nhận xét tinh thần, thái độ của các nhóm trong giờ thực hành.

- Đánh giá mẫu mổ của các nhóm.

- GV căn cứ vào bài thu hoạch, việc làm vệ sinh, kĩ thuật mổ để cho điểm từng nhóm.

V. DẶN DÒ: 

- Viết lại thu hoạch vào tập.

- Kẻ bảng SGK tr.81 vào tập. 

BÁO CÁO THU HOẠCH

BÀI 23: THỰC HÀNH: MỔ VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG

Lớp: 
Nhóm


Họ tên thành viên nhóm:




I. Yêu cầu bài thực hành:

II. Kết quả đạt được:

1. Mổ và quan sát mang tôm 




Chú thích hình 23.1


Ý nghĩa đặc điểm lá mang

	Đặc điểm lá mang
	Ý nghĩa
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2. Mổ và quan sát cấu tạo trong 

Chú thích hình 23.3 B


Chú thích hình 23.3 C


